
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  TIN HỌC                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ Và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hà Vy 10/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Phạm Thị Kim Tuyến 24/04/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Nguyễn Thị Hồng Trang 02/02/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Trần Đình Thọ 29/05/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 Nguyễn Thị Lượng 05/01/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Võ Thị Thanh Hiền 06/04/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Trịnh Minh Cường 09/05/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Dương Thị Trinh 10/10/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Phan Thị Hồng Phương 12/10/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Phạm Thị Sương 10/11/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Nguyễn Diễm Ái Quý 06/05/1977 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Diệp 02/01/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Nguyễn Thị Hồng Lý 26/12/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Lê Thị Kim Hương 31/01/1979 Quảng Ngãi Nữ H're

15 Nguyễn Thị Xuân Chánh 14/08/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Bùi Việt Thư 10/12/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Lê Thị Thu Hà 06/04/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Trần Thị Thu Hà 19/04/1988 Quảng Nam Nữ Kinh

19 Phạm Thị Mỹ Thi 02/01/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Đặng Hồng Như Linh 27/07/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Đỗ Thị Ngọc Tiên 06/03/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Minh Truyền 25/07/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Bùi Thị Trúc Xuy 01/01/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Lý Thị Huyền Linh 28/04/1988 Đà Nẵng Nữ Kinh

25 Nguyễn Hàng Ni 12/08/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Hồ Thị Quỳnh 20/10/1986 Nghệ An Nữ Kinh

1 Trần Minh Tú 10/10/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 Trần Thị Trình 16/01/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Nguyễn Thị Hương 18/11/1996 Quảng Nam Nữ Kinh

4 Lê Thị Minh Khoa 12/01/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Phạm Thị Nhi Nữ 14/04/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Đặng Thị An 01/03/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/03/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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